	BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 25/HD-BCĐ
V/v Hướng dẫn Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số
	Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009


	Kính gửi:
	Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 
tỉnh …………………………………………………….


Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo TW) đề nghị Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các tỉnh báo cáo kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cụ thể như sau:
- Đánh giá quá trình triển khai các chủ trương, hướng dẫn của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo TW. Sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (cấp tỉnh, huyện, xã).

- Đánh giá công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

- Đánh giá tác động của việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của địa phương; những mặt làm được, chưa làm được, khó khăn, dư luận, tâm trạng của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và của địa phương nói chung trong quá trình diễn ra Đại hội (địa phương có thể bổ sung thêm những vấn đề cần đánh giá).
- Đánh giá hoạt động chỉ đạo của Trung ương đối với các địa phương. Những bài học kinh nghiệm rút ra qua việc tổ chức Đại hội ở địa phương và các kiến nghị của địa phương với Trung ương.

- Kết quả chọn, cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam và danh sách trích ngang các đại biểu.
(Báo cáo theo biểu mẫu số 1, 2 đính kèm).

- Kết quả thi đua khen thưởng của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, thành phố.

+ Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã phong tặng ở cấp huyện, cấp tỉnh.

+ Danh sách các đơn vị tập thể, cá nhân đề nghị TW phong tặng …

(Báo cáo theo biểu mẫu số 3, 4 và 5 đính kèm).

Báo cáo gửi về Văn phòng Ủy ban, Ủy ban Dân tộc – 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày tiến hành Đại hội.

Ban Chỉ đạo TW đề nghị Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các tỉnh chủ động triển khai thực hiện (Điện thoại: 04.337344737, 04.37173181, 04.37335153; 0913249338; Email: cuongc@cema.gov.vn, vyxuanhoa06@yahoo.com; phongTDKT@cema.gov.vn). 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CSDT.
	KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
ỦY BAN DÂN TỘC




Giàng Seo Phử


Biểu số 1
	BCĐ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 
CÁC DTTS TỈNH ……………. 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	
	[Tên tỉnh], ngày   tháng   năm


BÁO CÁO 

Số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam 
- Số lượng đại biểu dự Đại hội toàn quốc theo phân bổ của Ban Chỉ đạo TW: ……………….. đại biểu

- Số đại biểu được chọn, cử (tăng, giảm so với chỉ tiêu phân bổ): ………………………………. đại biểu 

1. Chia theo cơ cấu dân tộc 

	Dân tộc
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	+ Dân tộc …………..
	
	

	+ Dân tộc …………..
	
	

	+ Dân tộc …………..
	
	

	+ Dân tộc …………..
	
	

	+ Dân tộc …………..
	
	


2. Chia theo giới tính
	Giới tính 
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	+ Nam 
	
	

	+ Nữ 
	
	


3. Chia theo cơ cấu chức vụ 
	Chức vụ
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	+ Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thường vụ tỉnh ủy 
	
	

	+ Bí thư huyện ủy, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, thường vụ huyện ủy 
	
	


4. Chia theo trình độ học vấn 
	Trình độ
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	+ Tiến sỹ, thạc sỹ 
	
	

	+ Đại học 
	
	

	+ Cao đẳng 
	
	

	+ Trung cấp 
	
	

	+ Sơ cấp 
	
	

	+ PTCS – THPT 
	
	


5. Chia theo lĩnh vực công tác 

	
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	+ Quản lý Nhà nước 
	
	

	+ MTTQ và các đoàn thể 
	
	

	+ Lực lượng vũ trang 
	
	

	+ Già làng, trưởng bản 
	
	

	+ Doanh nhân 
	
	

	+ Trực tiếp sản xuất 
	
	


6. Đại biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động …

	
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	+ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
	
	

	+ Anh hùng LLVT
	
	

	+ Anh hùng Lao động 
	
	


7. Chia theo trình độ chính trị 
	
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	+ Đảng viên
	
	

	+ Đoàn viên
	
	

	+ Quần chúng 
	
	


8. Chia theo độ tuổi 
	Độ tuổi
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	+ Dưới 20 tuổi 
	
	

	+ Từ 20 - 30 tuổi
	
	

	+ Từ 31 - 40 tuổi 
	
	

	+ Từ 41 - 50 tuổi
	
	

	+ Từ 51 – 60 tuổi 
	
	

	+ Từ 61 – 70 tuổi
	
	

	+ Trên 70 tuổi 
	
	


9. Tuổi đời bình quân của đại biểu:

- Đại biểu trẻ tuổi nhất: (Họ tên, dân tộc).

- Đại biểu cao tuổi nhất: (Họ tên, dân tộc).

10. Tôn giáo:

	Tôn giáo 
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	+ Phật giáo
	
	

	+ Công giáo 
	
	

	+ Tin lành 
	
	

	+ Hồi giáo 
	
	

	+ Phật giáo Hòa hảo 
	
	

	+ Cao đài
	
	


	
	BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
(Ký/đóng dấu)


Biểu số 2
TỔNG HỢP

DANH SÁCH DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM 
Tỉnh:  …………………………………………….

Trang: ...
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Trình độ
	Đảng viên (x)
	Chức vụ/nghề nghiệp
	Địa chỉ, đơn vị công tác

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Học vấn
	Chuyên môn
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
(Ký/đóng dấu) 


Biểu số 3
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG CHO CÁ NHÂN 
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH ………………………

Trang:...
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Kết quả các hình thức khen thưởng tại Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh
	Hình thức đề nghị khen thưởng tại Đại hội Toàn quốc (ghi rõ danh hiệu)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Danh hiệu Anh hùng
	Huân chương
	Huy chương
	Bằng khen của Thủ tướng CP
	Bằng khen của Bộ, ngành TW
	Giải thưởng Hồ Chí Minh
	Giải thưởng Nhà nước
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước
	Kỷ niệm chương của Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương
	Giấy khen của Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
(Ký/đóng dấu) 



Biểu số 4
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG CHO TẬP THỂ 
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH ………………………

Trang:...
	STT
	Tên đơn vị 
	
	Kết quả các hình thức khen thưởng tại Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh
	Hình thức đề nghị khen thưởng tại Đại hội Toàn quốc (ghi rõ danh hiệu)

	
	
	Danh hiệu Anh hùng
	Huân chương
	Cờ Thi đua của Chính phủ 
	Bằng khen của Thủ tướng CP
	Cờ thi đua của Bộ, ngành TW 
	Bằng khen của Bộ, ngành TW
	Cờ thi đua của tỉnh, thành phố 
	Giải thưởng Hồ Chí Minh 
	Giải thưởng Nhà nước 
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước 
	Giấy khen của Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
(Ký/đóng dấu) 


Biểu số 5
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ CÁCH MẠNG 
TỈNH …………………………………

	Danh hiệu Anh hùng
	Huân chương
	Huy chương
	Cờ Thi đua của Chính phủ
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	Cờ thi đua của Bộ, ngành TW
	Bằng khen của Bộ, ngành TW
	Cờ thi đua của tỉnh, thành phố
	Giải thưởng Hồ Chí Minh
	Giải thưởng Nhà nước
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước
	Kỷ niệm chương của Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương
	Giấy khen của Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương

	Tập thể
	Cá nhân
	Tập thể
	Cá nhân
	Cá nhân
	Tập thể
	Tập thể
	Cá nhân
	Tập thể
	Tập thể
	Cá nhân
	Tập thể
	Tập thể
	Cá nhân
	Tập thể
	Cá nhân
	Tập thể
	Cá nhân
	Cá nhân
	Tập thể
	Cá nhân

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
(Ký/đóng dấu) 


